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1. Đặt vấn đề
Mô hình giáo dục dựa trên kết quả đầu ra (OBE- 

Outcome-Based Education Paradigm) được khởi xướng 
bởi William Spady [1], trong đó nhấn mạnh vào việc 
đánh giá kết quả học tập của người học dựa trên kết quả 
đầu ra (Outcome) hơn là dựa vào điểm số và xếp hạng. 
Kết quả đầu ra là những hành động và những thể hiện 
mà người học thực sự thực hiện được dựa trên những 
gì họ biết và vừa học được sau khi kết thúc một trải 
nghiệm học tập. OBE hiện tại đã trở thành mô hình giáo 
dục được thế giới theo đuổi thông qua những nỗ lực 
công nhận như Hiệp định Washington (được phê chuẩn 
năm 1989), các tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào 
tạo của các quốc gia và của các tổ chức kiểm định độc 
lập như AUN-QA, ABET [2], [3]. 

Ở Việt Nam, OBE cũng đã được công nhận trong 
hệ thống giáo dục quốc dân thông qua việc quy định 
Chuẩn đầu ra ở các văn bản pháp quy [4], [5], [6]. Gần 
đây nhất, Thông tư 17 quy định Chuẩn đầu ra là yêu cầu 
cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau 
khi hoàn thành một chương trình đào tạo, gồm cả yêu 
cầu tối thiểu về kiến thức, kĩ năng, mức độ tự chủ và 
trách nhiệm của người học khi tốt nghiệp [7]. Theo mô 
hình OBE, chương trình đào tạo được thiết kế với một 

tập các kết quả đầu ra được mong đợi (ELO - Expected 
Learning Outcomes) hay còn gọi là chuẩn đầu ra mà 
người vừa tốt nghiệp chương trình đào tạo sẽ đạt được. 
Để đánh giá tính hiệu quả của chương trình đào tạo, 
yêu cầu đặt ra là phải kiểm tra và đánh giá xem thực 
sự năng lực của người tốt nghiệp đạt được đến mức 
độ nào so với các chuẩn đầu ra mà cơ sở đào tạo đã 
thiết kế và cam kết. Hoạt động này được gọi là đánh giá 
mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Đánh 
giá chuẩn đầu ra một cách tổng quát là một tiến trình 
gồm các công đoạn như xác định nguồn dữ liệu có liên 
quan, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu về kết quả học 
tập của người học để đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu 
ra đang xem xét. Thông tư 17 yêu cầu việc đánh giá 
chương trình đào tạo phải được thực hiện dựa trên kết 
quả đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào 
tạo đối với mỗi khóa học [7]. Mỗi chuẩn đầu ra phải 
được đánh giá tối thiểu 02 lần trong chu kì (5 năm) 
đánh giá chương trình đào tạo. Đề án nâng cao chất 
lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025 đã đặt ra 
mục tiêu đến năm 2025 100% sinh viên tốt nghiệp đạt 
chuẩn đầu ra kể cả chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học, 
kĩ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao 
động [8]. Các chuẩn kiểm định chất lượng chương trình 
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đào tạo phổ biến như AUN-QA, ABET, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo cũng yêu cầu đánh giá mức độ đạt chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo được kiểm định. Đánh 
giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đã 
trở thành hoạt động thiết yếu, thường xuyên, không thể 
thiếu được trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay. 
Tuy nhiên, trong thực tế đánh giá mức độ đạt chuẩn 
đầu ra chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại 
học hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá 
trình triển khai như: Thứ nhất, thiếu mô hình thực thi 
đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
phù hợp, các cơ sở giáo dục đại học cần phải xây dựng 
một mô hình đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo riêng phù hợp với đặc điểm riêng của cơ 
sở mình. Đây là một công việc không hề đơn giản vì nó 
cần có sự tư vấn từ các chuyên gia; Thứ hai, khó xác 
định nguồn dữ liệu minh chứng. Một lượng lớn dữ liệu 
có liên quan đến mức độ đạt được chuẩn đầu ra cần phải 
được thu thập. Các dữ liệu này thường nằm ở nhiều nơi, 
không tường minh, thậm chí chưa có sẵn. Cần phải có 
quá trình phân tích để xác định và thu thập nguồn dữ 
liệu này; Thứ ba, tốn nhiều nhân lực. Đánh giá mức độ 
đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đòi hỏi sự tham 
gia liên tục của nhiều giảng viên tham gia giảng dạy 
chương trình đào tạo. Việc thu thập dữ liệu minh chứng 
và quá trình tính toán đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu 
ra chương trình đào tạo thường thực hiện thủ công làm 
tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của các bên có liên 
quan. Từ những thách thức trên, bài báo đề xuất một 
mô hình tham chiếu bao gồm các đối tượng dữ liệu và 
các hoạt động có liên quan trong một vòng đời đánh 
giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình 
độ đại học. Mô hình được đề xuất bảo đảm sự phù hợp 
với các yêu cầu của các chuẩn kiểm định chất lượng 
chương trình đào tạo phổ biến như AUN-QA, ABET 
và các quy định hiện hành của hệ thống giáo dục đại 
học Việt Nam về đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo. Mô hình tham chiếu được đề xuất 
là cơ sở quan trọng để đảm bảo sự thành công của tiến 
trình chuyển đổi số công tác đo lường và đánh giá mức 
độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học của 
các cơ sở giáo dục đại học. Phần kế tiếp sẽ phân tích 
các nghiên cứu có liên quan đến đánh giá mức độ đạt 
chuẩn đầu ra. Mô hình tham chiếu cho công tác đánh 
giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình 
độ đại học hướng đến chuyển đổi số sẽ được trình bày 
trong phần ba. Phần bốn giới thiệu kết quả cài đặt và 
thử nghiệm mô hình. Cuối cùng là kết luận và hướng 
phát triển.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Các nghiên cứu có liên quan
Theo Spady, W.G, kết quả đầu ra là những kết quả 

học tập rõ ràng mà chúng ta muốn người học thể hiện 
được sau khi kết thúc một khóa học [1]. Kết quả đầu 
ra là những gì người học thật sự làm được dựa trên 
những gì họ biết và đã học được. Theo Wikipedia [9], 
giáo dục dựa trên kết quả đầu ra nhanh chóng được 
ứng dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới ngay từ những 
năm 1990. Nghiên cứu [10] đã đề xuất một khung liên 
kết giữa chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo với các 
hoạt động dạy-học và đánh giá kết quả học tập dựa trên 
đường hướng kiến tạo đồng bộ trong xây dựng chương 
trình đào tạo [10], [11]. Theo báo cáo của Gallavara và 
cộng sự, có 17 cơ sở giáo dục đại học được nghiên cứu 
đã sử dụng OBE cho các chương trình đào tạo của mình 
[12]. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo vẫn còn nhiều thách thức ngay cả 
đối với các tổ chức bảo đảm chất lượng của các quốc gia 
này vào thời điểm thực hiện dự án (2007-2008). Theo 
Hội đồng Kiểm định các chương trình đào tạo kĩ thuật 
và công nghệ Hoa Kì (ABET), đánh giá mức độ đạt 
chuẩn đầu ra chương trình đào tạo là để trả lời các câu 
hỏi như: người học đã vừa học được cái gì? các kĩ năng 
gì người học đã thu nhận được? Những thái độ gì người 
học đã hình thành được? Đây là những câu hỏi mà các 
cơ sở đào tạo phải cố gắng trả lời bằng cách thu thập 
các dữ liệu có liên quan đến mức độ đạt được chuẩn 
đầu ra của người học. ABET mô tả nhiều phương pháp 
đánh giá để quan sát mức độ đạt được chuẩn đầu ra như 
bảng câu hỏi viết, phỏng vấn, bài kiểm tra tiêu chuẩn, 
bài kiểm tra do cơ sở đào tạo phát triển và sử dụng nội 
bộ, đánh giá ngoài, đánh giá đồng cấp và 360 độ... Dao 
và Trinh thực hiện phương pháp đo gián tiếp chuẩn đầu 
ra cấp học phần thông qua đánh giá chiêm nghiệm của 
người học [13]. Theo Lori Breslow, phương pháp đo 
trực tiếp minh chứng mạnh mẽ hơn so với phương pháp 
đo gián tiếp về sự gia tăng về kiến thức, năng lực của 
người học qua thời gian học tập, có thể sử dụng các 
bài kiểm tra tích hợp trong môn học (Course-embedded 
assessment), trong đó vừa đánh giá môn học vừa đo 
được mức độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào 
tạo [14]. Tác phẩm của Suskie, L [15] cho rằng, đánh 
giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thì 
nên dùng các minh chứng trực tiếp như các bài kiểm tra 
của các học phần cuối khóa, các bài báo của người học, 
kết quả đánh giá các niên luận, luận văn sử dụng bảng 
tiêu chí đánh giá (rubric), kết quả nhận xét của người 
hướng dẫn thực tập thực tế doanh nghiệp [14]. Công 
trình của Phan, T.Y. và Đinh, T.K.T [16] đề xuất một 
quy trình cho việc xây dựng công cụ đánh giá năng lực 
đầu ra. Bộ công cụ thử nghiệm được xây dựng theo quy 
trình gồm 20 tiêu chí cho việc đánh giá 4 tiêu chuẩn về 
năng lực kiến thức, kĩ năng thực hành, phẩm chất đạo 
đức và năng lực làm việc, với 82 chỉ báo. Tuy nhiên, 
nghiên cứu này chưa cho thấy có sự liên kết giữa các 
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tiêu chí của bộ công cụ đánh giá năng lực của người học 
được đề xuất với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. 
Nghiên cứu của Nguyen, H.P [17] đã đưa ra một mô 
hình đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo khá đầy đủ và hiệu quả thử nghiệm trên chương 
trình đào tạo ngành Kĩ thuật ô tô được thiết kế theo 
tiếp cận dựa trên chuẩn đầu ra do AUN-QA hướng dẫn 
[17],[18]. Mô hình này được xây dựng dựa trên tiếp cận 
đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
của ABET với các phương pháp và các công cụ được 
xây dựng trong dự án BUILD-IT [19], [20]. Nghiên cứu 
chưa chỉ ra lộ trình/kế hoạch đánh giá toàn bộ các chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo trong một chu kì cũng 
như không cho biết có sử dụng công cụ phần mềm trong 
quá trình thu thập số liệu và tính toán các chỉ báo hiệu 
năng (Performance indicators) hay không. Bản đồ tư 
duy cho hoạt động đánh giá kết quả học tập hướng đến 
chuẩn đầu ra đã được đề xuất trong nghiên cứu [21] để 
có thể sử dụng các kết quả kiểm tra trong quá trình học 
tập làm các chỉ báo hiệu năng phục vụ đánh giá mức 
độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình đạo tạo. Một số 
phần mềm hỗ trợ việc đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu 
ra của người học như QOBE, CampusLabs, CLOSO, 
ICOPPER cũng đã ứng dụng trên thế giới [3],[21]. Kết 
quả lược khảo các nghiên cứu có liên quan cho thấy, 
hoạt động đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương 
trình đào tạo đang rất được quan tâm ở các cơ sở giáo 
dục trong và ngoài nước và là một yêu cầu bắt buộc 
trong bảo đảm chất lượng các chương trình đào tạo đại 
học của hệ thống giáo dục của các quốc gia và của các 
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 
phổ biến. Đã có những nghiên cứu, thử nghiệm đánh 
giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo 
những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, một mô hình 
tham chiếu bao gồm các đối tượng dữ liệu, mối quan hệ 
giữa các đối tượng dữ liệu cốt lõi có liên quan đến hoạt 
động đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo trình độ đại học để làm nền tảng cho tiến trình 
chuyển đổi số trong giáo dục đại học, bao gồm hoạt 
động đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình 
đào tạo là chưa được đề cập đến một cách thỏa đáng. 
Phần mềm cài đặt theo một mô hình tham chiếu như thế 
cũng chưa có. Chính vì thế, phần kế tiếp sẽ đề một xuất 
mô hình tham chiếu để đáp ứng yêu cầu này.

2.2. Mô hình tham chiếu cho hoạt động đánh giá mức độ đạt 
chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học
Mô hình tham chiếu cho hoạt động đánh giá mức độ 

đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đề xuất 
bao gồm các thành phần và mối quan hệ giữa các thành 
phần làm cơ sở cho việc chuyển đổi số hoạt động đánh 
giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình 
độ đại học. Các thành phần là các đối tượng dữ liệu cốt 

lõi cần phải có trong thực hiện hoạt động đánh giá mức 
độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo theo hướng 
đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm chất lượng của hệ 
thống giáo dục đại học Việt Nam hiện hành và yêu cầu 
của chuẩn kiểm định phổ biến như ABET, AUN-QA 
hay của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một số khái niệm 
cốt lõi có liên quan đến hoạt động đánh giá mức độ đạt 
chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được sử dụng trong 
mô hình như sau:

- Chuẩn đầu ra của một chương trình đào tạo là yêu 
cầu mà người học cần đạt về phẩm chất và năng lực 
khi hoàn thành một chương trình đào tạo. Đó là một bộ 
gồm nhiều chuẩn đầu ra. Mỗi chuẩn đầu ra là một mô 
tả/tuyên bố/phát biểu về kiến thức, kĩ năng hay mức độ 
tự chủ và chịu trách nhiệm của người học có được khi 
tốt nghiệp. Theo mô hình giáo dục dựa trên chuẩn đầu 
ra (OBE), mỗi chương trình đào tạo đều phải có chuẩn 
đầu ra như là một thành phần bắt buộc. Chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo có thể được điều chỉnh, cập nhật 
theo một chu kì xác định.

- Đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra một chương trình 
đào tạo là quá trình kiểm tra mức độ đạt được của người 
học về kiến thức, kĩ năng và năng lực trong quá trình 
học tập và tại thời điểm tốt nghiệp so với chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo đã thiết kế.

- Chỉ báo hiệu năng là các tiêu chuẩn để đo kết quả 
học tập mà người học đạt được. Mỗi chuẩn đầu ra của 
chương trình đào tạo phải được cụ thể hóa bằng một vài 
chỉ báo hiệu năng (thông thường từ 3 đến 5) để thông 
báo người học phải đạt được kết quả học tập như thế 
nào thì đạt được chuẩn đầu ra này.

Mô hình tham chiếu được đề xuất như Mô hình tham 
chiếu phục vụ chuyển đổi số công tác đo lường và đánh 
giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo 
trình độ đại học. Trong đó, các nút đại diện cho các đối 
tượng dữ liệu, các cung thể hiện mối quan hệ phụ thuộc 
giữa các đối tượng dữ liệu. Mô hình tham chiếu thể hiện 
quan niệm về hoạt động đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu 
ra chương trình đào tạo như sau:

Mỗi chương trình đào tạo (1) có một bộ chuẩn đầu 
ra chương trình đào tạo (2) bao gồm nhiều chuẩn đầu 
ra (3) được mô tả trong bản mô tả chương trình đào 
tạo của phiên bản đang cần đánh giá mức độ đạt chuẩn 
đầu ra. Mỗi chuẩn đầu ra (3) được đặc tả tiêu chuẩn/
thước đo đánh giá thông qua 3 đến 5 chỉ báo hiệu năng 
(4). Mỗi chỉ báo hiệu năng là một phát biểu. Mỗi một 
chuẩn đầu ra (3) được đánh giá thông qua việc đánh 
giá tất cả các chỉ báo hiệu năng của chuẩn đầu ra này. 
Mỗi chuẩn đầu ra được đánh giá ít nhất 2 lần trong một 
Chu kì đánh giá chương trình đào tạo (5) có thời gian 
là bốn hoặc năm năm. Đánh giá một chỉ báo hiệu năng 
cho một chuẩn đầu ra ở một lần đánh giá bao gồm các 
hoạt động: 1/ Thiết lập thông số đầu vào cho chỉ báo 

Ngô Bá Hùng, Đào Phong Lâm, Trần Thị Tố Quyên, Phan Phương Lan



11Tập 20, Số 06, Năm 2024

hiệu năng; 2/ Lập kế hoạch đo chỉ báo hiệu năng; 3/ 
Tiến hành đo chỉ báo hiệu năng; 4/ Đánh giá mức đạt 
chỉ báo hiệu năng. Hoạt động thiết lập các thông số 
đầu vào sẽ tạo ra bộ Thông số đầu vào cho một chỉ 
báo hiệu năng (6) bao gồm: Mục tiêu (Chỉ tiêu) cần đạt 
(7) của chỉ báo hiệu năng đó là số lượng (%) tối thiểu 
người học được đánh giá đạt yêu cầu của chỉ báo hiệu 
năng này. Thang đo cho chỉ báo hiệu năng (8): Mỗi chỉ 
báo hiệu năng cần phải được lượng hóa theo một thang 
đo. Ví dụ, thang đo 10 điểm của bài kiểm tra, thang 
đo theo 4 mức của bảng chấm điểm rubric hay thang 
đo Likert 5 mức của một bảng khảo sát. Ý nghĩa của 
các mức trong thang đo được chọn cần được giải thích 
thêm giúp bảo đảm độ giá trị và độ tin cậy của thang đo. 
Ngưỡng đạt chỉ báo hiệu năng (9): Ví dụ, 7/10 cho tổng 
điểm bài kiểm tra, mức 3 của rubric 4 mức hay mức 3/5 
của thang đo Likert của phiếu khảo sát. Hoạt động lập 
kế hoạch sẽ tạo ra một Kế hoạch đo cho từng chỉ báo 
hiệu năng (10) trong đó xác định rõ Nguồn dữ liệu (11), 
Cách thức để thu thập dữ liệu (12), Đối tượng người 
học tham gia đo chỉ báo hiệu năng (13), Phương pháp 
tổng hợp (14) nguồn dữ liệu thành số đo theo thang đo 

được chọn cho một đối tượng. Hoạt động đo chỉ báo 
hiệu năng bao gồm giai đoạn thu thập dữ liệu theo kế 
hoạch. Ví dụ, thu thập các bài thi có chứa các câu hỏi 
thi được chọn để tính điểm cho chỉ báo hiệu năng; thu 
thập các phiếu chấm điểm dựa trên rubric hay tiến hành 
khảo sát người học theo một phiếu khảo sát. Kết quả 
của hoạt động này là kết quả đo (15) dưới dạng một 
bảng dữ liệu gồm các giá trị dữ liệu thành phần và số 
đo chỉ báo hiệu năng được tính từ dữ liệu thành phần 
cho mỗi người học tham gia đo chỉ báo hiệu năng. Hoạt 
động đánh giá chỉ báo hiệu năng sẽ căn cứ ngưỡng đạt 
của chỉ báo hiệu năng (9) và số đo chỉ báo hiệu năng 
của từng người học (15) sẽ kết luận người học đạt hay 
không đạt chỉ báo hiệu năng (16) trong lần đánh giá 
hiện tại, từ đó tính toán % tổng số người học đạt yêu 
cầu chỉ báo hiệu năng, so sánh với mục tiêu cần đạt của 
chỉ báo hiệu năng (7) sẽ có kết luận chỉ báo hiệu năng 
có đạt hay không (17) trong lần đánh giá chuẩn đầu ra 
này. Sau mỗi lần đánh giá, cần viết một báo cáo phân 
tích về mức độ đạt được các chuẩn đầu ra thông qua các 
chỉ báo hiệu năng, các giải pháp cải tiến cho từng chỉ 
báo hiệu năng (18). 

Hình 1: Mô hình tham chiếu công tác đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học
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Trong một chu kì đánh giá cho một chương trình đào 
tạo, một chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo có thể 
có một trong số các trạng thái (19) như: Chưa được lập 
kế hoạch đánh giá, được lập kế hoạch đánh giá lần 1, 
đang trong kế hoạch đánh giá lần 1, đã chậm kế hoạch 
đánh giá lần 1, đã hoàn thành đánh giá lần 1, được lập 
kế hoạch đánh giá lần 2, đang trong kế hoạch đánh giá 
lần 2, đã trễ kế hoạch đánh giá lần 2, đã hoàn thành 
đánh giá lần 2. Ở tại một thời điểm, bên cạnh trạng thái, 
mỗi chuẩn đầu ra còn có thể có kết quả của các lần đánh 
giá mức độ đạt được của chuẩn đầu ra này (20). Mỗi kết 
quả đánh giá chuẩn đầu ra sẽ bao gồm danh sách các chỉ 
báo hiệu năng tương ứng của chuẩn đầu ra, mục tiêu 
cần đạt của từng chỉ báo hiệu năng, kết quả thực tế đo 
được, kết luận chỉ báo hiệu năng đạt hay không đạt, chi 
tiết kết quả đo của từng chỉ báo hiệu năng, kết luận đạt 

(khi toàn bộ chỉ báo hiệu năng đạt) hay không đạt của 
chuẩn đầu ra và báo cáo phân tích kết quả của lần đánh 
giá chuẩn đầu ra. Kết thúc mỗi chu kì đánh giá chuẩn 
đầu ra của một chương trình đào tạo, một báo cáo mức 
độ đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (21) sẽ 
được thành lập để đánh giá lại trạng thái và mức độ đạt 
được của tất cả chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. 
Đây là cơ sở để tiến hành các giải pháp cải tiến, nâng 
cao chất lượng của chương trình đào tạo.

2.3. Cài đặt và kiểm thử mô hình tham chiếu
Để kiểm thử mô hình, một phần mềm đã được thiết 

kế và cài đặt dựa trên mô hình tham chiếu được đề xuất, 
đồng thời tiến hành thử nghiệm việc đánh giá một số 
chuẩn đầu ra của một chương trình đào tạo kĩ sư của 
một trường đại học. Phần này sẽ giới thiệu các chức 
năng cơ bản và cách thức đánh giá mức độ đạt chuẩn 
đầu ra chương trình đào tạo dựa trên phần mềm.

2.3.1. Phần mềm cài đặt mô hình tham chiếu đánh giá mức độ 
đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học
Phần mềm gồm các mô đun chức năng cơ bản được cài 

đặt theo mô hình tham chiếu đã đề xuất. Mô đun Quản lí 
chương trình đào tạo cho phép biên soạn và quản lí một 
chương trình đào tạo gồm các thành phần theo quy định 
của thông tư 17 [7] và phù hợp với mô hình OBE như 
mục tiêu, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm, ma trận tương 
thích, ma trận chuẩn đầu ra, chương trình dạy học (Cấu 
trúc và nội dung chương trình đào tạo). Trong đó, chuẩn 
đầu ra của chương trình đào tạo được quản lí chi tiết để 
làm đầu vào cho hoạt động đánh giá mức độ đạt chuẩn 
đầu ra. Mô đun Kế hoạch đánh giá cho phép lập lịch 

Bảng 1: Danh sách các chuẩn đầu ra được đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra bằng phần mềm

Chuẩn đầu ra được đánh giá Chỉ báo hiệu năng Loại dữ liệu dùng để đo

1.2b - Hiểu biết sâu rộng về 
nguyên lí hoạt động của các 
hệ thống máy tính, hệ điều 
hành, mạng máy tính.

1.2b-P1. Trình bày được vai trò của các thành phần trong kiến 
trúc máy tính.

Điểm bài thi cuối kì, lấy từ hệ thống quản 
lí điểm.

1.2b-P2. Trình bày được vai trò của các thành phần trong hạt 
nhân hệ điều hành.

Điểm bài thi cuối kì, lấy từ hệ thống quản 
lí điểm.

1.2b-P3. Trình bày được nguyên lí hoạt động của mạng máy 
tính theo mô hình OSI.

Điểm bài thi cuối kì, lấy từ hệ thống quản 
lí điểm.

1.3a - Có thể đưa ra giải pháp 
cho các bài toán về phân tích, 
thiết kế, quản trị mạng máy 
tính.

1.3a-P1. Mô tả rõ ràng yêu cầu của bài toán quản trị mạng. Lấy từ bài kiểm tra lí thuyết của học phần.

1.3a-P2. Xây dựng được Bảng thiết kế giải pháp từ bảng đặc tả 
yêu cầu quản trị mạng.

Lấy từ bài tập thiết kế giải pháp quản trị 
mạng của học phần.

1.3a-P3. Cài đặt được một giải pháp quản trị mạng dựa trên 
bảng thiết kế giải pháp.

Lấy từ bài kiểm tra thực hành của học 
phần.

2.2b - Có kĩ năng giao tiếp, 
thuyết trình và làm việc nhóm 
hiệu quả: hình thành, vận 
hành, hợp tác, lãnh đạo nhóm.

2.2b-P1. Giao tiếp hiệu quả thông qua văn bản. Lấy từ rubric đánh giá luận văn tốt nghiệp.

2.2b-P2. Giao tiếp hiệu quả thông qua lời nói. Lấy từ rubric đánh giá luận văn tốt nghiệp.

2.2b-P3. Làm việc nhóm hiệu quả. Lấy từ phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp.

Hình 2: Cấu trúc file upload dữ liệu đo một chỉ báo 
hiệu năng

Hình 3: Kết quả đo một chuẩn đầu ra từ phần mềm
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đánh giá các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo 
2 chu kì và xây dựng các chỉ báo hiệu năng cho từng 
chuẩn đầu ra. Mô đun Đánh giá chuẩn đầu ra cho phép 
chọn một chỉ báo hiệu năng để đo, bao gồm các giai đoạn 
như: Thiết lập thông số đầu vào để đo chỉ báo hiệu năng; 
Biên soạn kế hoạch thu thập dữ liệu để đo chỉ báo hiệu 
năng; Cập nhật dữ liệu đo được theo danh sách sinh viên 
hay thêm trực tiếp từng sinh viên. Hệ thống sẽ tự tính 
toán chỉ báo hiệu năng có đạt được hay không từ dữ liệu 
hiện tại, đồng thời tự tính toán chuẩn đầu ra có đạt hay 
không đạt, mức đạt là bao nhiêu.

2.3.2. Thử nghiệm đánh giá mức độ đạt được chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo bằng phần mềm
Chương trình đào tạo kĩ sư được chọn để thử nghiệm 

đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra có thời gian đào tạo là 
4,5 năm theo kế hoạch kết thúc khóa đào tạo vào tháng 
12 năm 2023. Ba chuẩn đầu ra được chọn lựa đại diện 
cho 4 loại dữ liệu dùng để đo chỉ báo hiệu năng được đưa 
vào kế hoạch trong các chu kì đánh giá thử nghiệm (xem 
Bảng 1). Mỗi chuẩn đầu ra kế tiếp sẽ được xác định các 
chỉ báo hiệu năng dùng để đo mức độ đạt được chuẩn 
đầu ra. Các nguồn dữ liệu dùng để đo các chỉ báo hiệu 
năng cũng được chọn lựa để đại diện cho các loại nguồn 
dữ liệu như: Điểm trực tiếp từ bài thi cuối kì, điểm của 
một số câu hỏi có liên quan từ một bài thi trắc nghiệm, 
kết quả đánh giá của một bài thực hành, rubric của luận 
văn, kết quả khảo sát sinh viên, phiếu đánh giá thực tập 
thực tế của sinh viên do đại diện doanh nghiệp thực hiện.

Với mỗi chỉ báo hiệu năng, việc đánh giá bắt đầu 
bằng việc thiết lập các thông số đầu vào và kế hoạch 
thu thập dữ liệu nguồn từ đó tính ra giá trị là số đo của 
chỉ báo hiệu năng. Từ dữ liệu nguồn này, người được 
phân công sẽ dựa vào kế hoạch đo để trích lọc, tổng hợp 
thành một con số thể hiện giá trị đo được của chỉ báo 
hiệu năng đối với từng đối tượng sinh viên tham gia, 
tổng hợp thành một file như mẫu ở Hình 2 để upload lên 
phần mềm. Hệ thống sẽ tự động tính toán để xác định 
chỉ số hiệu năng có đạt mục tiêu đặt ra hay không. Khi 
tất cả các chỉ báo hiệu năng của một chuẩn đầu ra được 
nhập dữ liệu, hệ thống sẽ dựa vào đó để xác định mức 
đạt của chuẩn đầu ra như Hình 3.

3. Kết luận và hướng phát triển
Dựa trên kết quả tổng hợp các nghiên cứu trong và 

ngoài nước, các yêu cầu của các chuẩn kiểm định chất 

lượng chương trình đào tạo và các quy định của hệ 
thống giáo dục quốc dân về yêu cầu đánh giá mức độ 
đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, nghiên cứu này 
đã đề xuất một mô hình tham chiếu cho hoạt động đánh 
giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình 
độ đại học. Mô hình được đề xuất gồm 21 đối tượng dữ 
liệu cốt lõi có liên quan trong hoạt động đánh giá mức 
độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cùng với mối 
quan hệ giữa các đối tượng này. Mô hình tham chiếu 
được đề xuất nhằm phục vụ tiến trình chuyển đổi số 
công tác đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra 
chương trình đào tạo trình độ đại học của các cơ sở giáo 
dục đại học. Một phần mềm ứng dụng web đã được 
thiết kế và cài đặt dựa trên mô hình tham chiếu được đề 
xuất bao gồm các mô đun chức năng cho phép tự động 
hóa nhiều hoạt động trong một chu kì đánh giá mức độ 
đạt chuẩn đầu ra một chương trình đào tạo. Một chương 
trình đào tạo kĩ sư của một trường đại học đã được chọn 
để thử nghiệm đánh giá mức độ đạt được của ba chuẩn 
đầu ra của chương trình. Các chỉ báo hiệu năng đã 
được biên soạn cho từng chuẩn đầu ra bằng phần mềm. 
Nguồn dữ liệu dùng để đo chỉ báo hiệu năng đa dạng 
bao gồm cả dữ liệu đo trực tiếp và dữ liệu đo gián tiếp. 
Phần mềm đã giúp việc thu thập, tổng hợp và tính toán 
mức đạt được của các chỉ báo hiệu năng, làm cơ sở kết 
luận mức độ đạt được của chuẩn đầu ra trở nên dễ dàng 
hơn nhờ sự tổng quát hóa và tự động hóa dựa trên phần 
mềm. Kết quả thực nghiệm cho thấy, phần mềm cài đặt 
dựa theo mô hình tham chiếu được đề xuất có thể đáp 
ứng được yêu cầu của hoạt động đánh giá mức độ đạt 
chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học ở các 
cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, giúp cho hoạt động 
đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
trở nên dễ dàng và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số 
trong giáo dục đại học.

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục kiểm 
thử mô hình và phần mềm với các chương trình đào 
tạo trình độ đại học ở các khối ngành đào tạo khác của 
trường đại học nơi nhóm tác giả đang công tác, các 
chương trình đào tạo của các trường đại học khác và các 
chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ. Nhóm tác giả sẽ 
tiếp tục nghiên cứu để phần mềm có thể lấy dữ liệu trực 
tiếp, tự động từ các hệ thống quản lí đào tạo hay các hệ 
thống thi trực tuyến để đánh giá các chỉ báo hiệu năng.
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ABSTRACT: Measuring and evaluating the achievement of program 
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